	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

         TRƯỜNG THPT PHÚC THỌ


Đề bài gồm 06 trang

( Đề thi gồm 07 trang)
	ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 12

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 90 phút

( không kể thời gian giao đề)





Câu 1. Giả sử đồ thị 
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 cắt trục tung tại điểm 
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và tiếp tuyến của 
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 cắt trục hoành tại điểm 
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Câu 2. Cho hàm số 
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 liên tục trên 
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 và có bảng biến thiên như sau:
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Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề sai?
I.Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng 
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II.Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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III.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
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IV.Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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Câu 3. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
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Câu 4. Cho khối lập phương 
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 chia khối lập phương trên thành những khối đa diện nào?
A. Hai khối chóp tứ giác 
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B. Hai khối lăng trụ tam giác 
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Câu 5. Cho đường cong (
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Hỏi (
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) là dạng đồ thị của hàm số nào?
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Câu 6. Khẳng định nào đúng:
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Câu 7. Tập xác định D của hàm số 
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Câu 8. Cho lăng trụ đứng 
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 là tam giác vuông tại 
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. Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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Câu 9. Có bao nhiêu giá trị m nguyên để phương trình 
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Câu 10. Cho hàm số 
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xác định, liên tục trên 
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 và có bảng biến thiên như hình vẽ khẳng định nào sau đây đúng?
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A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1.
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng -3.
C. Hàm số có đúng một cực trị.
D. Phương trình 
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Câu 11. Đồ thị hàm số [image: image75.wmf]32

yaxbxcxd

=+++
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Câu 12. Cho hàm số 
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. Tổng số đường tiệm cận của hai đồ thị là
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                 Câu 13. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên các khoảng xác định của chúng
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Câu 14. Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh bên bằng a, các cạnh bên tạo với mặt đáy 1 góc bằng 600. Mặt phẳng chứa BC và vuông góc với SA cắt SA tại D. Tính tỉ số 
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Câu 15. Rút gọn : 
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Câu 16. Cho lăng trụ đứng 
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có đáy ABC là tam giác vuông tại
B. AB = a, BC = 2a, 
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Câu 17. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
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Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.BCD biết AB = a, AD = 3a, SA = 3a.
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Câu 19. Cho hình chóp đều 
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Câu 20. Cho 
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 đồng biến trên mỗi khoảng:
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Câu 22. Cho khối lăng trụ ABC.A’B‘C’ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, hình chiếu của A’ lên (ABC) trùng với trung điểm AB, AA’ tạo với đáy 1 góc bằng 450.Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B‘C’
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Câu 23. Tìm m để hàm số 
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Câu 24. Tìm tập nghiệm 
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Câu 25. Tính thể tích khối lập phương 
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Câu 27. Cho khối chóp 
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Câu 28. Cho hình tứ diện SABC có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc nhau và SA = 
[image: image174.wmf]22

a

,      SB = 2a, SC = 2a. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABC. Gọi S’ là diện tích của mặt cầu (S) và V là thể tích của khối cầu tạo nên bởi mặt cầu (S). Tỉ số 
[image: image175.wmf]'

V

S

 bằng:
A. 
[image: image176.wmf]2

5

a


B. 
[image: image177.wmf]2

2

a


C. 
[image: image178.wmf]2

3

a


D. 
[image: image179.wmf]4

a


Câu 29. Bất phương trình 
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Câu 30. Cho hàm số 
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A. 
[image: image188.wmf]22

12

6

xx

+=

.
B. 
[image: image189.wmf]12

.2

xx

=

.
C. 
[image: image190.wmf]21

3

xx

-=

.
D. 
[image: image191.wmf](

)

2

12

8

xx

-=

.
Câu 31. Cho khối cầu có bán kính 
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Câu 32. Cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 
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Câu 33. Cho hình trụ có chiều cao là 
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Câu 34. Biết rằng phương trình 
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Câu 35. Cho hình lăng trụ đứng tam giác 
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Câu 36. Xét hàm số 
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. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất là 
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 nhưng không có giá trị nhỏ nhất.
C. Hàm số không có giá trị lớn nhất nhưng có giá trị nhỏ nhất là 
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D. Hàm số có giá trị lớn nhất là 
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 và có giá trị nhỏ nhất là 
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Câu 37. Tính giá trị lớn nhất của hàm số
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Câu 38. Đồ thị hàm số 
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Câu 39. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 40. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?
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Câu 41. Tính tổng 
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 tất cả các nghiệm của phương trình
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Câu 42. Một đoàn cứu trợ lũ lụt đang ở vị trí A của tỉnh Quảng Bình muốn tiếp cận vị trí C để tiếp tế lương thực và thuốc phải đi theo con đường từ A đến B và từ B đến C (như hình vẽ). Tuy nhiên do nước ngập con đường từ A đến B nên đoàn cứu trợ không thể đi đến C bằng xe, nhưng đoàn cứu trợ có thể chèo thuyền từ A đến vị trí D trên đoạn đường từ B đến C với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h. Biết A cách B một khoảng 5km, B cách C một khoảng 7km. Xác định vị trí điểm D để đoàn cứu trợ đi đến xã C nhanh nhất?
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Câu 43. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
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Câu 44. Cho hàm số 
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. Với giá trị nào của tham số 
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 thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 6.
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Câu 45. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật 
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Câu 46. Cho hàm số 
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 là tham số. Có bao nhiêu giá trị  nguyên của 
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 để hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 47. Cho hàm số 
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 và có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 48. Cho hàm số 
[image: image292.wmf](

)

.

yfx

=

 Đồ thị hàm số 
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 như hình bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số 
[image: image294.wmf](

)

(

)

2

3.

gxfx

=-


                                                            [image: image295.png]



A. 
[image: image296.wmf]2.


B. 
[image: image297.wmf]3.


C. 
[image: image298.wmf]5.


D. 
[image: image299.wmf]4.


Câu 49. Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ:
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Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Giá trị cực tiểu của hàm số là 
[image: image303.wmf]0
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B. Hàm số đạt cực đại tại điểm 
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C. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 
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D. Giá trị cực đại của hàm số là 
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Câu 50. Cho: 
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 M thỏa mãn biểu thức nào trong các biểu thức sau:
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